PHỤ LỤC 7
PHIẾU C - THU THẬP ĐẶC ĐIỂM HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO NĂM:...........

(Chỉ dùng đối với hộ nghèo và cận nghèo)

(Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

	1. Họ và tên chủ hộ:....................................... Mã hộ:
	
	
	
	


2. Địa chỉ: Tỉnh/Thành phố: ............................ 
Huyện/Quận:..................................
Xã/Phường:.................................... 
Thôn/Tổ dân cư: ............................

3. Khu vực: 1. Thành thị (
2. Nông thôn (
4. Thành phần dân tộc của chủ hộ?

1. Kinh (
2. Khác ( 
Ghi cụ thể:...........................

5. Kết quả phân loại hộ:

1. Nghèo cũ 
(
2. Nghèo mới
(
3. Tái nghèo
(
4. Thoát nghèo
(
5. Cận nghèo cũ
(
6. Cận nghèo mới
(
	6. Thu nhập B/Q khẩu/tháng (đồng):
	


	7. Số nhân khẩu của hộ:
	


8. Thông tin các thành viên của hộ:

	Số TT
	Họ và tên
	Quan hệ với chủ hộ
	Giới tính
	Năm sinh
	Dân tộc
	Đối tượng chính sách
	Đối tượng theo NĐ 67 hoặc NĐ13
	Tình trạng đi học (chỉ hỏi người dưới 25 tuổi)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


Mã quy định các cột:
	Cột 3:
	1. Chủ hộ; 2. Vợ/chồng; 3. Con; 4. Cha/mẹ; 5. Ông/bà; 6. Cháu nội/ngoại; 

7. Dâu/rể; 8. Anh/chị/em; 9. Khác.

	Cột 4:
	1. Nam; 2. Nữ

	Cột 6:
	1. Kinh; 2. Tày; 3. Thái; 4. Hoa; 5. Khơ Me; 6. Mường; 7. Nùng; 8. HMông (Mèo);

9. Dao; 10. Gia Rai; 11. Ngái; 12. Ê Đê; 13. Ba Na; 14. Xơ Đăng; 15. Dân tộc khác.

	Cột 7:
	1. Thương - Bệnh binh; 2. Thân nhân chủ yếu liệt sỹ; 3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH; 4. Người có công giúp cách mạng; 5. Đối tượng có công khác.

	Cột 8:
	1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng;

2. Người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa;

3. Người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội;

4. Người tàn tật nặng không có khả năng LĐ hoặc không có khả năng tự phục vụ;

5. Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm;

6. Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng LĐ, thuộc hộ gia đình nghèo;

7. Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hóa, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi.

	Cột 9:
	1. Mẫu giáo/Mầm non; 2. Tiểu học; 3. THCS; 4. THPT;

5. Trung cấp; 6. Cao đẳng/Đại học trở lên.


9. Tình trạng nhà ở của hộ: 
1. Kiên cố
(
2. Bán kiên cố
(
3. Nhà tạm
(
4. Chưa có nhà
(
10. Nước sinh hoạt: 1. Nước sạch (
2. Nước không hợp vệ sinh (
11. Nguyên nhân:

1. Thiếu vốn sản xuất
6. Có lao động nhưng không có việc làm

2. Thiếu đất canh tác
7. Không biết cách làm ăn, không có tay nghề

3. Thiếu phương tiện sản xuất
8. Ốm đau nặng


9. Mắc tệ nạn xã hội

4. Thiếu lao động
10. Chây lười lao động

5. Đông người ăn theo
11. Nguyên nhân khác

12. Nguyện vọng của hộ

1. Hỗ trợ vay vốn ưu đãi
5. Giới thiệu việc làm

2. Hỗ trợ đất sản xuất
6. Hướng dẫn cách làm ăn

3. Hỗ trợ phương tiện sản xuất
7. Hỗ trợ xuất khẩu lao động

4. Giúp học nghề
8. Trợ cấp xã hội

	Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày....... tháng...... năm.......

Chủ hộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

	Trưởng ban giảm nghèo cấp xã

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	


